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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Lệ 
  

Các Thẩm phán:  1. Ông Bùi Đức Nam  

                              2. Ông Phan Thanh Nguyễn 
 

Thư ký phiên tòa: B          i u  r n  –   ư ký  ò  án n ân dân 

Thành phố H  Chí Minh 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà H  Th  Thanh Xuân- Kiểm sát viên.  
 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H  Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

242/2022/TLPT- S n  y 09 t án  6 năm 2022 đối với các b  cáo Nguyễn Quang 

L, Nguyễn Gia H do có kháng cáo của các b  cáo đối với Bản án hình sự sơ t ẩm 

số 16/2022/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận D, 

Thành phố H  Chí Minh.      

Bị cáo có kháng cáo:   

1/Nguyễn Quang L, sinh ngày 28/01/1987 tại Thành phố HP. Nơi đăn  ký 

hộ khẩu t ườn  trú: 32/72 ĐN P ường LV, Quận NQ, Thành phố HP; Nơi cư trú: 

101/6  đường ĐBP, P ường 15, quận BT, Thành phố H  Chí Minh; ngh  

nghiệp: Chạy xe ôm; trìn  độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: không; quốc t ch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Quang Hòa và bà: Phạm Th  

Tâm; ti n án: Không; ti n sự: Không; nhân thân: Ngày 08/12/2015, b  Tòa án 

nhân dân quận LC, Thành phố HP xử phạt 09 tháng tù v  tội “ rộm cắp tài sản”. 

Năm 2017, b  Công an quận NQ, Thành phố HP xử phạt hành chính v  hành vi 

“  n  trữ trái phép chất m  túy”; B  cáo b  tạm giữ từ n  y 11/3/2021 đến ngày 

12/3/2021 thì trả tự do.  

B  cáo được tại ngoại (có mặt) 

2/Nguyễn Gia H, sinh ngày 14/8/1999 tại Đ n  N i. Nơi đăn  ký  ộ khẩu 

t ường trú: 52 ấp ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉn  Đ ng Nai; ngh  

nghiệp: tài xế; trìn  độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

không; quốc t ch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu Ng và bà: Mai Th  H; ti n án: 

Không; ti n sự: Không; B  cáo b  tạm giữ từ n  y 11/3/2021 đến ngày 07/7/2021 
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t ì được thay thế biện p áp n ăn c ặn cấm đi k ỏi nơi cư trú.  

B  cáo tại ngoại (có mặt). 

   NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư s u: 

Khoảng 22 giờ 15 p út n  y 11/3/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an 

Quận D kết hợp với Công an P ường T, Quận D kiểm tra phát hiện và bắt quả 

tang tại lầu 1 quán cà phê Say số 754-756 Sư Vạn Hạnh, P ường T, Quận D có 

03 sòng bạc đ n  ăn t u  bằng ti n cụ thể n ư s u: 

Sòn  1 đán  bạc dưới hình thức đán  b i Poker: g m Nguyễn Th  Cẩm 

 iên đ n  c i  b i c o các con bạc bao g m Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang L, 

Trần L m Sơn, Lâm Quác   run   rực,  o n   rường M và Nguyễn Trí Duy 

Quang. Vật chứng thu giữ: số phỉn  l  19.015 điểm (17.200 điểm là ti n của các 

con bạc, 500 điểm là ti n hoa h ng con bạc c o  iên, 875 điểm là ti n xâu và 440 

điểm ti n n ười thắng góp); thu giữ của Tiên số ti n 350.000 đ n , 01 điện thoại 

di động hiệu Iphone; thu giữ của Quang số ti n 1.900.000 đ ng, số phỉnh 1.010 

điểm, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, 01 xe môtô biển số 59F1-

230.53; thu giữ của Huy số ti n 15.700.000 đ ng, số phỉn  1.900 điểm, 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone, 01 xe môtô biển số 60C1-965.20; thu giữ của Hoàng 

 rường M số ti n 5.600.000 đ ng, số phỉnh 2.155 điểm, 02 điện thoại di động 

hiệu Iphone 7 Plus và Nokia, 01 xe môtô biển số 29F2-140.75; thu giữ của Lợi số 

ti n 500.000 đ ng, số phỉnh 1.850 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11; 

thu giữ củ  Sơn số ti n 600.000 đ ng, số phỉnh 2.295, 02 điện thoại di động hiệu 

Iphone 6 Plus và Nokia, 01 xe máy biển số 34M4-3210; thu giữ của Trực số 

phỉn  2.465 điểm, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, 01 xe môtô 

biển số 54U3-2066.  

Sòn  2 đán  bạc dưới hình thức đán  b i xì dác    m: Lâm Thanh Tân, 

Huỳnh Công Th, Trần Th  Kim Th, Nguyễn Th  Diễm L, Võ Nguyễn Thảo Tr 

(các đối tượng làm cái xoay vòng), thu giữ tổng số ti n 1.380.000 đ ng, một số 

xe môtô v  điện thoại di động.  

Sòn  3 đán  bạc dưới hình thức đán  b i xì dác    m: Trần Văn   - (làm 

cái), Trừ Văn Lin ,   iên Duy Tân, Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, 

Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn V, Đỗ Thế Nh, thu giữ tổng số ti n là 3.110.000 

đ ng, một số xe môtô v  điện thoại di động.  

Tất cả được đư  v  Công an P ường T, Quận D lập biên bản bắt n ười 

phạm tội quả tang chuyển Cơ qu n Cản  sát đi u tra Công an Quận D xử lý. 

Tại Cơ qu n Cản  sát đi u tra Công an Quận D, Nguyễn Th  Cẩm Tiên, 

Nguyễn Trí Duy Quang, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang L, Trần L m Sơn, Lâm 

Quách Trung Trực và  o n   rường M k  i n ư s u:  

Nguyễn Minh Q l  n ười đứng ra tổ chức cho các con bạc đán  b i Poker 

ăn ti n tại quán cà phê Say. Q giao nhiệm vụ cho b  cáo Qu đổi phỉnh cho các 

con bạc, s u đó   i c ú v o điện thoại của b  cáo Qu, mỗi 01 điểm ghi trên phỉnh 
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tươn  đươn  với 1.000 đ ng và ngoài ra b  cáo Qu còn có nhiệm vụ vào tham gia 

đán  bạc c o đủ tụ khi thiếu n ười c ơi n ưn  k ôn  với mục đíc  t ắng thua. 

Các con bạc không cần bỏ ti n ra mà lấy phỉn  c ơi trước, sau khi kết thúc việc 

đán  bạc sẽ đổi điểm tính ti n với Q.  iên được Q giao nhiệm vụ chia bài và 

nhận ti n xâu từ các con bạc.   i đán  b i Poker, n ười thắng sẽ trích 05% trên 

số ti n thắn  để xâu cho chủ sòng bạc là Nguyễn Minh Q và bỏ r  05 điểm (khi 

thắn  500 điểm trở lên) để k i có n ười có bài thùng phá sảnh hoặc tứ quí sẽ lấy 

ti n này. B  cáo  iên được Q trả công bằng cách dùng tài khoản số 1016406070 

chuyển khoản ti n hoa h ng con bạc thắn  được cho b  cáo Tiên, cụ thể vào các 

ngày 26/02/2021, 01, 02, 03, 07, 09, 11/3/2021 chuyển khoản số ti n lần lượt là 

1.000.000 đ n , 2.700.000 đ ng, 1.700.000 đ n , 2.000.000 đ ng, 2.500.000 

đ n , 7.000.000 đ n , 1.800.000 đ ng, tổng số ti n thu lợi bất chính là 

18.700.000 đ ng. Riêng ngày 11/3/2021, b  cáo  iên được những con bạc thắng 

cho hoa h n  500 điểm phỉnh và b  cáo Tiên giữ 440 điểm phỉnh của n ười thắng 

bỏ r , để k i n ười có bài thùng phá sảnh, tứ quí lấy. N  y 11/3/2021, trước khi 

b  bắt quả tang sòng bài g m có các con bạc: Huy, Lợi, Sơn,  rực, Minh, Quang, 

QU v  đối tượng tên Vinh (không rõ lai l ch). Tại thời điểm bắt quả tang, Vinh, 

QU vừ  đi r  n o i. QU, Vin  đã để 5.525 điểm phỉn , tươn  đươn  5.525.000 

v  875 điểm phỉnh, tươn  đươn  875.000 đ ng là ti n xâu QU nhờ b  cáo Tiên 

giữ giùm, khi bắt quả t n  Co qu n côn   n đã t u  iữ toàn bộ số phỉnh này.  

B  cáo Nguyễn Trí Duy Qukhai ban đầu b  cáo Qu l  n ười c ơi, n ưn  10 

n  y trước khi b  bắt b  cáo Qu phụ QU t u đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng 

bạc vắng thì b  cáo Qu ng i c ơi cùn  các con bạc n ưn  k ôn  ăn t u  (l m 

nhiệm vụ chim m i). Mỗi ngày QU trả cho b  cáo Qu 200.000 đ ng/ngày (làm 

được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đ n ), 03 n  y trước khi b  bắt b  cáo Qu được 

trả 500.000 đ ng/ ngày (thu lợi 1.500.000 đ ng), tổng số ti n thu lợi bất chính 

của b  cáo Qu l  2.900.000 đ ng. Ngày 11/3/2021, b  cáo Qu cũn  n  i c ơi c o 

đủ tụ, không tham gia sát phạt. Khi b  bắt giữ, thu giữ của b  cáo Qu số phỉnh 

1.010 điểm, tươn  đươn  số ti n đán  bạc l  1.010.000 đ ng, là do QU đư  c o 

b  cáo Qu để t  m  i  đán  bạc c o đủ tụ. Các ngày 02, 09, 10/3/2021, QU dùng 

số tài khoản 1016406070 chuyển khoản cho b  cáo Qu tổng số ti n là 3.000.000 

đ n , đây l  ti n trước đó QU mượn và chuyển trả cho b  cáo Qu, không liên 

qu n đến việc đán  bạc. Ngày 11/3/2021, b  cáo Qu chuyển khoản cho QU số 

ti n 1.300.000 đ n , đây cũn  l  ti n QU mượn của b  cáo Qu.  

Nguyễn Gia H k  i trước đó k oảng 02 tuần có quen biết Nguyễn Minh Q 

và biết QU có tổ chức đán  bạc tại quán cà phê Say. Khoảng 21 giờ ngày 

11/3/2021, Huy mang theo số ti n 15.700.000 đ n  đến Quán c  p ê S y, n ưn  

chỉ sử dụn  1.000.000 đ n  để đán  bạc. Huy gặp QU mu  500 điểm, quá trình 

c ơi t u   ết nên mu  t êm 500 điểm nữa và thắn  được 1.400 điểm. Khi bắt quả 

t n  đã t u  iữ củ   uy 1.900 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n đán  bạc là 

1.900.000 đ n . Đây l  lần đầu tiên H t  m  i  đán  bạc và b  bắt. Vào các ngày 

26/02/2021, 03/3/2021, QU dùng số tài khoản 1016406070 chuyển khoản cho 

Huy tổng số ti n l  6.500.000 đ n , đây l  ti n QU mượn của H trước đó, k ôn  

liên qu n đến việc đán  bạc.  

B  cáo Nguyễn Quang L khai thông qua mạng xã hội thì biết tại quán cà 
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phê Say có tổ chức đán  bạc v  có để lại số điện thoại 0909425673 tên QU. Đến 

khoảng 20 giờ ngày 11/3/2021, b  cáo Lợi đến quán cà phê Say và mang theo 

500.000 đ n  để đán  bạc, b  cáo Lợi mu  400 điểm. Lợi thắn  được 1.450.000 

điểm. Khi bắt quả t n  đã thu giữ của Lợi 1.850 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n 

1.850.000 đ ng. Tổng số ti n và phỉnh dùn  để đán  bạc của b  cáo Nguyễn 

Quang L l  1.950.000 đ n .  rước đó, n  y 10/3/2021 Lợi đã đến quán cà phê 

S y đán  bạc và thắn  4.000.000 đ ng, số ti n này QU đã c uyển khoản cho b  

cáo Lợi.  

B  cáo Trần L m Sơn k  i t ôn  qu  mạng xã hội và quen biết với Nguyễn 

Minh Q. Ngày 11/3/2021, QU nhắn tin rủ b  cáo Sơn đến quán c  p ê S y đán  

bạc. Đến 18 giờ cùng ngày, b  cáo Sơn m n  t eo 600.000 đ ng và dùng mua 

được 600 điểm, b  cáo Sơn t ắn  được 1.695 điểm phỉnh. Khi bắt quả t n  đã t u 

giữ của b  cáo Sơn 2.295 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n đán  bạc là 2.295.000 

đ ng.  

B  cáo Lâm Quách Trung Trực khai khi lên mạng xã hội thì thấy có tổ 

chức c ơi Poker tại quán cà phê Say nên b  cáo Trực đã đến c ơi được hai lần 

vào các ngày 09, 10/3/2021, thắn  750.000 đ ng và QU đã c uyển ti n vào tài 

khoản số 0027041023445 của b  cáo Trực để trả ti n thua bạc. Ngày 11/3/2021 

qua mạng xã hội zalo, QU nhắn tin rủ b  cáo Trực đến đán  bạc. Khoảng 20 giờ 

ngày 11/3/2021 Trực đi cùn  Lê N ọc Nguyễn Trung và Huỳnh Ngọc Đ n 

   n  đến quán c  p ê n ưn  c ỉ có b  cáo Trực t  m  i  c ơi đán  bạc, còn 

Trung và Thanh ng i xem.   i đi đán  bạc b  cáo Trực không mang theo ti n, b  

cáo Trực đã mua của QU 1.000 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n 1.000.000 đ ng, 

b  cáo Trực đã t ắn  được 1.465 điểm. Khi bắt quả t n  đã t u  iữ của b  cáo 

Trực 2.465 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n 2.465.000 đ ng.  

B  cáo  o n   rường M khai thông qua mạng xã hội có quen , biết QU và 

biết QU tổ chức đán  bạc tại quán cà phê Say. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 

11/3/2021, b  cáo Minh mang theo số ti n 5.600.000 đ n  n ưn  c ỉ sử dụng 

1.100.000 đ n  để đán  bạc. B  cáo Minh gặp Q mu  500 điểm để c ơi đán  bạc, 

thắn  được 1.655 điểm. Khi bắt quả t n  đã t u  iữ của b  cáo Min  2.155 điểm 

phỉn , tươn  đươn  số ti n 2.155.000 đ ng.  

Tổng số ti n các b  cáo đã sử dụng vào việc đán  bạc l : 19.715.000 đ ng, 

g m: số để trên sòng bạc l  17.200.000 đ ng, số ti n sẽ dùng vào việc đán  bạc 

n ưn  để tron  n ười của b  cáo  o n   rường M và Nguyễn Minh Lợi là: 

700.000 đ ng; số ti n củ  n ười thắng bạc tríc  r  v  c o  iên l : 500.000 đ ng; 

ti n n ười thắn   óp: 440.000 đ ng; ti n xâu l  875.000 đ ng.  

Đối với sòng bài xì dách 1, Lâm Thanh Tân, Huỳnh Công Th, Trần Th  

Kim Th, Nguyễn Th  Diễm L, Võ Nguyễn Thảo Tr khai nhận n ư s u: k oảng 20 

giờ 30 phút ngày 11/3/2021, cả n óm đến quán cà phê uốn  nước. S u đó, rủ 

n  u cùn  đán  b i xì dác  ăn t u  bằng ti n và thay phiên nhau làm cái mỗi 

n ười 03 ván. Số ti n m n  t eo đán  bạc n ư s u:  ân 180.000 đ ng; Thành 

300.000 đ n ;    n  400.000 đ ng; Lệ 200.000 đ ng; Tr n  300.000 đ ng. Cả 

n óm đ u khai chủ quán cà phê không thu ti n xâu, b i do  ân mu  m n  đến và 

c ơi. N ư vậy, tổng số ti n đán  bạc l  1.380.000 đ n . Qu  xác min  được biết 
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Lâm Thanh Tân, Huỳnh Công Th, Trần Th  Kim Th, Nguyễn Th  Diễm L, Võ 

Nguyễn Thảo Tr c ư  có ti n án, ti n sự liên qu n đến các   n  vi quy đ nh tại 

Đi u 321, 322 Bộ luật hình sự nên Cơ qu n Cản  sát đi u tra Công an Quận D đã 

trả tự do và chuyển xử lý hành chính v    n  vi đán  bạc.  

Đối với sòng bài xì dách 2: Trần Văn  , Trừ Văn Lin ,   iên Duy  ân, 

Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn V, Đỗ 

Thế Nh khai nhận n ư s u: k oảng 20 giờ ngày 11/3/2021, Hậu đến quán cà phê 

Say thì gặp Phong, Linh, Ngọc Anh nên cả n óm cùn  c ơi b i tiến lên. Đến 21 

giờ cùn  n  y, có t êm  ân, Dũn , Vin , N ân,  iệp đến nên cả nhóm chuyển 

qu  c ơi b i xì dác  ăn t u  bằng ti n do Hậu làm cái. Số ti n m n  t eo đánh 

bạc n ư s u:  ậu 1.200.000 đ n  (m n  t eo 500.000 đ ng, thắng 700.000 

đ n ), Lin  600.000 đ n ,  ân 150.000 đ n , P on  250.000 đ ng (mang theo 

140.000 đ ng, thắn  110.000 đ n ), Dũn  450.000 đ ng (mang theo 360.000 

đ ng, thắn  90.000 đ ng), Hiệp 10.000 đ ng, Ngọc An  65.000 đ n  (đã t u  

hết), Vin  450.000 đ n  (m n  t eo 440.000 đ ng, thẳn  10.000 đ ng), Nhân 

50.000 đ n  (đã t u   ết). Cả n óm đ u khai chủ quán cà phê không thu ti n 

xâu, bài do Hậu v  Dũn  mu  m n  đến v  c ơi. N ư vậy, tổng số ti n đánh bạc 

l  3.110.000 đ n . Qu  xác min  được biết Trần Văn  , Trừ Văn Lin ,   iên 

Duy Tân, Huỳnh Tấn Ph, Lê D, Nguyễn Thành H, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Tấn 

V, Đỗ Thế Nh c ư  có ti n án, ti n sự liên qu n đến các   n  vi quy đ nh tại 

Đi u 321, 322 Bộ luật hình sự nên Cơ qu n Cản  sát đi u tra Công an Quận D đã 

trả tự do và chuyển xử lý hành chính v    n  vi đán  bạc. 

Qu  xác min  được biết nhà số 754-756 Sư Vạn Hạnh, P ường T, Quận D 

do ông Nguyễn Đỗ Qu n     n  đứng tên chủ sở hữu. Ngày 01/4/2019, ông 

Thanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Plum thuê lại với  iá 40.000.000 đ ng/ 

tháng (có làm hợp đ ng). Ông Nguyễn An  Vũ (l  n ười đại diện theo ủy quy n 

của công ty PLUM) cho biết công ty thuê lại mặt bằn  để mở quán cà phê Say, 

Tầng 1 của quán cà phê chia làm 20 phòng, một phòng cho sinh viên học bài và 

01 phòng cho nhữn  n ười c ơi   me. Việc các b  cáo t  m  i  đán  bạc ông 

   n , ôn  Vũ k ôn  biết nên k ôn  có cơ sở để xử lý. Đối với Nguyễn Hoài 

T nh không có chủ trươn  c o k ác  đến uốn  nước đán  bạc để thu ti n xâu nên 

Cơ qu n Cản  sát đi u tra Công an Quận D k ôn  để xử lý l  có cơ sở.  

Qua xác minh số tài khoản 1016406070 tại ngân hàng Viet Capital (Bản 

Việt) được biết n ười đứng tên chủ tài khoản là Nguyễn Minh Q có đ a chỉ tại 

164 Lê Văn Việt, p ườn   ăn  N ơn P ú B, t  n  p ố Thủ Đức n ưn   i  đìn  

đã bán n   từ năm 2013, đi đâu k ôn  rõ. Cơ qu n đi u tr  đã tiến hành cho các 

b  cáo nhận dạn  đối với QU v  đã k ởi tố truy nã đối với Nguyễn Minh Q, khi 

nào bắt được xử lý sau.  

Vật chứng vụ án:  

- 01 bộ bài tây 52 lá, 01 thảm simili m u x n  đen, số phỉnh có tổn  điểm 

là 19.015 và 01 hộp nhôm bên trong có 293 phỉnh nhựa các loại.  

- Thu giữ của Nguyễn Th  Cẩm  iên: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 

và số ti n 350.000 đ ng.  
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- Thu giữ của Nguyễn Trí Duy Qu n : 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy S10 và số ti n 1.900.000 đ ng.  

- Thu giữ của Nguyễn Gia H: 01 điện thoại đi động hiệu Iphone 12 Pro 

Max và số ti n 15.700.000 đ n  (tron  đó H khai chỉ sử dụn  1.000.000 đ n  để 

đán  bạc còn số ti n 14.700.000 đ ng  

- Thu giữ của Trần L m Sơn: 01 xe môtô biển số 34M4-3210, 02 điện 

thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, Nokia và số ti n 600.000 đ ng. Qua xác minh 

được biết n ười đứng tên chủ sở hữu l  ôn  Đặng Hữu Dằng. Ngày 18/7/2020, 

ông Dằn  bán xe c o Sơn với  iá 3.000.000 đ n . N  y 11/3/2021, Sơn đi u 

khiển xe đến quán c  p ê S y đán  bạc v  s u đó b  bắt. 

 - Thu giữ của  o n   rường M: 02 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus 

và Nokia, số ti n 5.600.000 đ ng.  

- Thu giữ của Lâm Quách Trung Trực: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 

12 Pro Max.  

- Thu giữ của Nguyễn Quang L: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 và 

số ti n 500.000 đ ng. Viện kiểm sát nhân dân Quận D có quyết đ nh chuyển vật 

chứn  đến Chi cục thi hành án dân sự Quận D chờ xử lý.  

- 01 xe môtô biển số 59F1-230.53 (thu giữ của Nguyễn Trí Duy Quang), 

qu  xác min  do b   rươn      Trúc Lê (là mẹ của b  cáo Qu) đứn  tên đăn  ký 

sở hữu. B  Lê k  i đư  xe c o b  cáo Qu sử dụng từ tháng 01/2021, việc b  cáo 

Qu dùn  xe l m p ươn  tiện đi đán  bạc v  s u đó b  bắt bà Lê không biết nên 

Cơ qu n đi u tra trả xe c o b  l  có cơ sở.  

- 01 xe môtô biển số 60C1-965.20, thu giữ của b  cáo Nguyễn Gia H. Qua 

xác minh do ông Huỳn  Văn  uấn đứn  tên đăn  ký sở hữu. Ngày 14/8/2019, 

ông Tuấn bán xe cho bà Nguyễn Th  Tố Nga, là ch  ruột của b  cáo H. Ngày 

11/3/2021, b  cáo H mượn xe củ  b  N   đi côn  việc v  s u đó b  bắt. Cơ qu n 

đi u tra trả lại xe c o b  N   l  có cơ sở.  

- 01 xe môtô biển số 29E2-140.75, thu giữ của  o n   rường M. Qua xác 

minh do bà Nguyễn Th     n   âm đứn  tên đăn  ký sở hữu. B   âm đư  xe 

cho trai là Thái Nguyễn Duy Hoàng sử dụng. Ngày 11/3/2021, ông Hoàng cho b  

cáo Min  mượn xe v  s u đó Min  b  bắt. Do đó, Cơ qu n đi u tra trả lại xe cho 

ôn   o n  l  có cơ sở. 764 - 01 xe môtô biển số 54U3-2066, thu giữ của b  cáo 

Lâm Quách Trung Trực. Qua xác minh xe do ông Lâm Kiên Trung, cha ruột của 

b  cáo Trực, là chủ sở hữu. Ngày 11/3/2021, b  cáo Lâm Quách Trung Trực 

mượn xe củ  ôn   run  đi côn  việc v  s u đó b  bắt. Cơ qu n đi u tra trả lại xe 

c o ôn  Lâm  iên  run  l  có cơ sở. 

 Tại bản án hình sự sơ t ẩm số 16/2022/HS-ST ngày 29 t án  4 năm 2022 

của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố H  C í Min  đã quyết đ nh:  

 Căn cứ vào khoản 1, 3 Đi u 321; điểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38; Đi u 50; 

Đi u 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi bổ sun  năm 2017) đối với b  cáo 

Nguyễn Quang L;  



7 

 

 Xử phạt: b  cáo Nguyễn Quang L 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù v  tội 

“Đán  bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt b  cáo chấp   n  án n ưn  được trừ 

thời hạn tạm giữ từ n  y 11/3/2021 đến ngày 12/3/2021. Phạt  bổ sung b  cáo Lợi 

10.000.000 (mười triệu) đ ng, nộp n ân sác  n   nước.  

 Căn cứ vào khoản 1 Đi u 321; điểm s, i khoản 1 Đi u 51; Đi u 38; Đi u 50; 

Đi u 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi bổ sun  năm 2017) đối với b  cáo 

Nguyễn Gia H; 

 Xử phạt b  cáo Nguyễn Gia H 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù v  tội “Đán  

bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt b  cáo chấp   n  án n ưn  được trừ thời hạn 

tạm giữ từ n  y 11/3/2021 đến ngày 07/7/2021. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với b  cáo Nguyễn Gia H 

 N o i r , án sơ t ẩm còn tuyên v  hình phạt đối với các b  cáo Nguyễn Th  

Cẩm Tiên, Nguyễn Trí Duy Quang,  o n   rường M, Trần L m Sơn, Lâm 

Quách Trung Trực, tuyên xử lý vật chứng và quy n kháng cáo. 

 Ngày 04/5/2022, b  cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 

05/5/2022 b  cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt v  xin được  ưởng án treo. 

 * Tại phiên tòa phúc thẩm:        

- B  cáo Lợi đã khai nhận hành vi phạm tội đún  n ư nội dung bản án sơ 

thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. B  cáo không tranh luận với 

Đại diện Viện kiểm sát, lời nói s u cùn  b  cáo xin Hội đ ng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo được  ưởn  án treo để v  c ăm sóc mẹ già.  

- B  cáo H đã khai nhận hành vi phạm tội đún  n ư nội dung bản án sơ 

thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. B  cáo trìn  b y có nơi đăn  

ký tạm trú v  t ường xuyên sinh sống tại đ a chỉ Tổ 5, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện 

Long Thành, tỉn  Đ ng Nai. B  cáo không tranh luận với Đại diện Viện kiểm 

sát, lời nói s u cùn  b  cáo xin  ội đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

b  cáo được  ưởn  án treo để sớm hòa nhập cộn  đ n , l o động nuôi sống bản 

t ân v   i  đìn .      

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh phát biểu 

qu n điểm v  việc xét xử vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ 

vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy, mặc dù, 

khi bắt quả tang không có mặt Nguyễn Minh Q v  đối tượng Vinh (không rõ lai 

l c ), n ưn  với tài liệu chứng cứ thu thập có trong h  sơ có căn cứ xác đ nh 

Nguyễn Minh Q l  n ười chủ mưu, rủ rê v  cùn  đán  bạc với các b  cáo trong 

vụ án, b  cáo  iên k  i được QU giao nhiệm vụ chia bài, thu xâu, b  cáo Qu 

được giao nhiệm vụ t u, đổi phỉnh khi vắng mặt QU, ngoài ra khi thiếu tụ thì 

v o t  m  i  đán  n ưn  k ôn  sát p ạt nên Tiên, Quang có vai trò giúp sức 

cho QU, n ưn  do QU bỏ trốn nên Cơ qu n đi u tr  đã k ởi tố truy nã. Tuy 

nhiên, với quy mô sòng bài và số lượn  n ười, số ti n thu giữ trong vụ án  thì 

hành vi của các b  cáo Tiên và Quang cùng các b  cáo Nguyễn Gia H, Nguyễn 

Quang L, Trần L m Sơn, Lâm Quác   run   rực và  o n   rường M đã tội 

“Đán  bạc”, t eo k oản 1 Đi u 321 Bộ luật hình sự. Cấp sơ t ẩm truy tố, xét xử 

b  cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H cùng với Nguyễn Th  Cẩm Tiên, 
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Nguyễn Trí Duy Quv  các đ ng phạm, phạm tội “Đán  bạc” t eo k oản 1 Đi u 

321 BL S l  có căn cứ, đún  p áp luật, không oan sai. Sau xét xử, b  cáo 

Nguyễn Quang L xin giảm nhẹ hình phạt và bổ sung yêu cầu xin  ưởng án treo, 

b  cáo Nguyễn Gia H k án  cáo xin  ưởng án treo. V  hình phạt: Khi xét xử, 

Tòa cấp sơ t ẩm nhận đ n  đầy đủ các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ và tuyển 

phạt b  cáo Lợi, H mức án 10 năm 04 t án  tù. Nhận thấy, b  cáo Lợi có nhân 

thân không tốt, (có 01 ti n án năm 2015 v  tội Trộm cắp tài sản; 01 ti n sự năm 

2017 v  hành vi Tàng trữ trái phép chất m  túy đã đươn  n iên xó ), b  cáo trình 

bày bản t ân l  l o động chính phải nuôi mẹ ruột 74 tuổi n ưn  không bổ sung 

được tình tiết giảm nhẹ mới nên mức án tòa cấp sơ t ẩm đã tuyên 01 năm 04 

t án  tù đối với b  cáo là phù hợp, k ôn  có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt và cho 

 ưởng án treo. 

Đối với b  cáo H có nhân thân tốt và có nhi u tình tiết giảm nhẹ quy đ nh 

tại điểm i, s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăn     nặng tại 

Đi u 52 BLHS. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm b  cáo có trình bày và cung 

cấp tài liệu mới “Đơn xin xác n ận nơi tạm trú” c ứng minh b  cáo nơi cư trú 

ổn đ nh tại đ a chỉ Tổ 5, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉn  Đ ng Nai. 

Do đó căn cứ quy đ nh tại Đi u 2, Đi u 3 Ngh  quyết số 02/2018/NQ- Đ P 

ngày 15/5/2018 và Ngh  quyết số 01/2022/NQ- Đ P n  y 15/4/2022 sử  đổi, 

bổ sung Ngh  quyết số 02/2018, thì b  cáo đủ đi u kiện được  ưởn  án treo. Đ  

ngh   ĐXX xem xét c ấp nhận kháng cáo của b  cáo, giữ nguyên mức hình 

phạt 01 năm 04 t án  tù n ưn  c o  ưởng án treo, thử t ác  02 năm 08 t án  

cũn  đủ tác dụng giáo dục, răn đe. 

     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   
 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận đ n  n ư s u:       

[1] Lời khai của các b  cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H tại phiên tòa 

phúc thẩm phù hợp với lời khai của các b  cáo khác trong cùng vụ án và các tài 

liệu, chứng cứ k ác được thu thập có trong h  sơ vụ án. Các b  cáo Lợi, H kháng 

cáo bản án trong hạn luật đ nh nên hợp lệ. 

[2] Căn cứ theo những tình tiết, nội dung vụ án, Hội đ ng xét xử nhận 

thấy: Khi bắt quả tang tuy không có mặt Nguyễn Minh Q v  đối tượng Vinh 

(không rõ lai l c ), n ưn  với tài liệu chứng cứ thu thập có trong h  sơ có căn cứ 

xác đ nh Nguyễn Minh Q l  n ười chủ mưu, rủ rê v  cùn  đán  bạc với các b  cáo 

khác trong vụ án. Nguyễn Minh Q l  n ười đứng ra tổ chức cho các con bạc đán  

b i Poker ăn ti n tại quán cà phê Say. QU giao nhiệm vụ cho b  cáo Qu đổi phỉnh 

cho các con bạc, s u đó   i c ú v o điện thoại của b  cáo Qu, mỗi 01 điểm ghi 

trên phỉn  tươn  đươn  với 1.000 đ ng và ngoài ra b  cáo Qu còn có nhiệm vụ 

vào tham gia đán  bạc c o đủ tụ khi thiếu n ười c ơi n ưn  k ôn  với mục đíc  

thắng thua. Các con bạc không cần bỏ ti n ra mà lấy phỉn  c ơi trước, sau khi kết 

thúc việc đán  bạc sẽ đổi điểm tính ti n với QU. Còn b  cáo  iên được QU giao 

nhiệm vụ chia bài và nhận ti n xâu từ các con bạc.   i đán  b i Poker, n ười 

thắng sẽ trích 05% trên số ti n thắn  để xâu cho chủ sòng bạc là Nguyễn Minh Q 

và bỏ r  05 điểm (khi thắn  500 điểm trở lên) để k i có n ười có bài thùng phá 
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sảnh hoặc tứ quí sẽ lấy ti n này. B  cáo  iên được QU trả công bằng cách dùng 

tài khoản số 1016406070 chuyển khoản ti n hoa h ng con bạc thắn  được cho b  

cáo Tiên, cụ thể vào các ngày 26/02/2021, 01, 02, 03, 07, 09, 11/3/2021 chuyển 

khoản số ti n lần lượt l  1.000.000 đ n , 2.700.000 đ n , 1.700.000 đ ng, 

2.000.000 đ n , 2.500.000 đ n , 7.000.000 đ n , 1.800.000 đ ng, tổng số ti n 

thu lợi bất c ín  l  18.700.000 đ ng.  

B  cáo Nguyễn Trí Duy Quk  i b n đầu b  cáo Qu l  n ười c ơi, n ưn  10 

n  y trước khi b  bắt b  cáo Qu phụ QU t u đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng 

bạc vắng thì b  cáo Qu ng i c ơi cùn  các con bạc n ưn  k ôn  ăn t u  (l m 

nhiệm vụ chim m i). Mỗi ngày QU trả cho b  cáo Qu 200.000 đ ng/ngày (làm 

được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đ n ), 03 n  y trước khi b  bắt b  cáo Qu được 

trả 500.000 đ ng/ ngày (thu lợi 1.500.000 đ ng), tổng số ti n thu lợi bất chính 

của b  cáo Qu l  2.900.000 đ ng. Ngày 11/3/2021, b  cáo Qu cũn  n  i c ơi c o 

đủ tụ, không tham gia sát phạt. Khi b  bắt giữ, thu giữ của b  cáo Qu số phỉnh 

1.010 điểm, tươn  đươn  số ti n đán  bạc l  1.010.000 đ ng, là do QU đư  c o 

b  cáo Qu để t  m  i  đán  bạc c o đủ tụ.  

Các b  cáo Nguyễn Th  Cẩm Tiên và Nguyễn Trí Duy Qutuy không trực 

tiếp tham gia sát phạt với n  u ăn t u  bằng ti n n ưn  đã có   n  vi giúp sức 

c o n ười tổ chức l  đối tượng Nguyễn Minh Q.  iên được QU giao nhiệm vụ 

chia bài và nhận ti n xâu từ các con bạc và được QU trả công bằng cách dùng tài 

khoản số 1016406070 chuyển khoản ti n hoa h ng con bạc thắn  được cho b  

cáo Tiên. B  cáo Qu phụ QU t u đổi phỉnh cho các con bạc. Khi sòng bạc vắng 

thì b  cáo Qu ng i c ơi cùn  các con bạc n ưn  k ôn  ăn t u . Mỗi ngày QU trả 

cho b  cáo Qu 200.000 đ n /n  y (l m được 07 ngày, thu lợi 1.400.000 đ ng). 

Các b  cáo Nguyễn Th  Cẩm Tiên, Nguyễn Trí Duy Quđ u thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình, thừa nhận việc được Nguyễn Minh Q thuê phục vụ sòng bạc 

và trả tiên công. N ư vậy, để sòng bài của Nguyễn Minh Q hoạt động thuận lợi 

các b  cáo  iên v  Qu n  đã  iúp sức một cách tích cực, được phân công nhiệm 

vụ là phục vụ cho các con bạc đổi phỉnh, chia bài, nhận ti n xâu s u đó sẽ được 

nhận ti n công thuê từ QU. Cấp sơ t ẩm nhận đ nh hành vi của hai b  cáo 

Nguyễn Th  Cẩm Tiên và Nguyễn Trí Duy Quk ôn  đủ yếu tố cấu thành tội “ ổ 

chức đán  bạc” từ đó xử phạt b  cáo Tiên, b  cáo Qu v  tội “Đán  bạc”, áp dụng 

các quy đ nh tại Đi u 65 Bộ luật Hình sự 2015, Ngh  quyết số 02/2018/NQ-

 Đ P n  y 15/5/2018 áp dụng chế đ nh án treo cho b  cáo Qu l  c ư  p ù  ợp. 

Tuy nhiên, nhận thấy cấp sơ t ẩm cũn  đã trả h  sơ để đ  ngh  Viện kiểm sát 

nhân dân Quận D đi u tra bổ sung làm rõ hành vi cấu thành tội phạm của hai b  

cáo  iên v  Qu n  n ưn  Viện kiểm sát nhân dân Quận D vẫn bảo lưu qu n 

điểm và ra bản cáo trạng truy tố các b  cáo v  tội “Đán  bạc” do đó t eo quy đ nh 

v  giới hạn của việc xét xử đây k ôn  được coi là lỗi của cấp sơ t ẩm.  

Ngoài ra, việc án sơ t ẩm nhận đ n  k ôn  đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hoài T nh do T nh khai không biết việc đán  

bạc ăn ti n tại đ   điểm do mình quản lý v  k ôn   ưởng lợi từ việc đán  bạc là 

không phù hợp bởi T n  l  n ười được Công ty TNHH Plum do ông Nguyễn 

 rườn  An ( iám đốc đi u hành) ký hợp đ ng thuê T nh làm quản lý cửa hàng cà 

phê Say số 754-756 Sư Vạn Hạnh, P ường T, Quận D, Tp.H  Chí Minh. Tại thời 
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điểm bắt quả t n  cũn  n ư lời k  i trước đó của T n  đ u thừa nhận đã biết việc 

các đối tượn  t ường tụ tập đến cửa hàng cà phê Say lập sòn  b i đán  bạc thắng 

thua bằng ti n n ưn  n o i việc nhắc nhở thì không có bất kỳ  ướng xử lý nào 

mà mặc n iên để các b  cáo n y t  m  i  đán  bạc ngay tại đ   điểm do mình 

quản lý và giám sát. Vì vậy, việc không xem xét hành vi củ  đối tượng T nh l  

c ư  xem xét đán   iá một các  to n diện vụ án, có dấu  iệu bỏ lọt tội p ạm.  

 [3] Từ những phân tích nhận đ nh nêu trên, xét thấy có căn cứ c o rằn  

cấp sơ thẩm có dấu  iệu bỏ lọt tội p ạm. Vì vậy, Hội đ ng xét xử xét thấy cần 

hủy bản án hình sự sơ t ẩm số 16/2022/HS-S  n  y 29 t án  4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố H  Chí Minh. Giao h  sơ vụ án v  cho Viện 

Kiểm sát nhân dân Quận D để đi u tra lại theo thủ tục chung.   

B  cáo Nguyễn Gia H khoảng 02 tuần trước khi xảy ra vụ án, H có quen 

biết Nguyễn Minh Q và biết QU có tổ chức đán  bạc tại quán cà phê Say. 

Khoảng 21 giờ ngày 11/3/2021, H mang theo số ti n 15.700.000 đ ng đến Quán 

c  p ê S y, n ưn  c ỉ sử dụn  1.000.000 đ n  để đán  bạc. H gặp QU mua 500 

điểm, quá trìn  c ơi t u   ết nên mu  t êm 500 điểm nữa và thắn  được 1.400 

điểm. Khi bắt quả t n  đã t u  iữ của H 1.900 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n 

đán  bạc là 1.900.000 đ n . Đây l  lần đầu tiên H t  m  i  đán  bạc và b  bắt. 

B  cáo Nguyễn Quang L khai thông qua mạng xã hội thì biết tại quán cà phê Say 

có tổ chức đán  bạc v  có để lại số điện thoại 0909425673 tên QU. Đến khoảng 

20 giờ ngày 11/3/2021, b  cáo Lợi đến quán cà phê Say và mang theo 500.000 

đ n  để đán  bạc, b  cáo Lợi mu  400 điểm. Lợi thắn  được 1.450.000 điểm. Khi 

bắt quả t n  đã t u  iữ của Lợi 1.850 điểm phỉn , tươn  đươn  số ti n 1.850.000 

đ ng. Tổng số ti n và phỉn  dùn  để đán  bạc của b  cáo Nguyễn Quang L là 

1.950.000 đ n .  rước đó, n  y 10/3/2021 Lợi đã đến quán c  p ê S y đán  bạc 

và thắn  4.000.000 đ ng, số ti n này QU đã cHển khoản cho b  cáo Lợi.  

Đối với hành vi của b  cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H có đủ yếu tố 

cấu thành tội “Đán  bạc” n ưn  vì n ận thấy cần hủy án sơ t ẩm để đi u tra xét 

xử lại do đó cấp phúc thẩm không xem xét kháng cáo của các b  cáo.  

[4] Các b  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm theo luật đ nh.  

Vì các lẽ trên:     

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1] Căn cứ v o điểm c khoản 1 Đi u 355; Đi u 358 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015;    

Hủy Bản án hình sự sơ t ẩm số 16/2022/HS-S  n  y 29 t án  4 năm 

2022 của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố H  Chí Minh. Giao h  sơ vụ án 

v  cho Viện Kiểm sát nhân dân Quận D,    n  p ố    C í Min  để đi u tra lại 

theo thủ tục chung.   

[2] Các b  cáo Nguyễn Quang L, Nguyễn Gia H không phải ch u án phí 

hình sự phúc thẩm.  

[3] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.     
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Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND tối cao;  (1)            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- TAND cấp cao tại TP.HCM;   (1) 

- VKSND TP.HCM;  (3) 

- VKSND Quận D; (1) 

- P.PC53 - CATP; (1) 

- B  cáo;                                 (2) 

- Trại giam;                                (1) 

- Thi hành án Quận D; (2) 

- TAND Quận D;         (1)                          
- Công an Quận D; (1)                       

- UBND nơi BC cư trú; (2)                              Vũ Văn Lệ   
- Sở  ư p áp;                     (1) 

- Lưu,  ò   ìn  sự, h  sơ (20) (4). 

 

 


